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Bản án số: 216/2017/HSPT    

Ngày: 08/8/2017     
 

NHÂN DANH 

 ƯỚ        Ò                     Ệ      
 

 Ò                         HÁP 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n Th  Mai 

Các thẩm phán:  Ôn  Tô Phú Đôn  

  Ôn  N ô Tấn Lợi 

Thư ký Tòa án  hi biên bản phiên tòa: Ôn  Phạm Văn Tuấn Em – Thư ký 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồn  Tháp. 

Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồn  Tháp tham  ia phiên tòa: Bà  

Trần Huỳnh Bích Phượn  - Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồn  Tháp xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 194/2017/HSPT ngày 10 tháng 7 năm 2017 

đối với b  cáo N u  n Th nh L. 

Do có khán  cáo của n ười có qu  n lợi, n h a vụ liên quan Lê Kim H 

đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2017/HSST ngày 29 tháng 5 năm 2017 

của Tòa án nhân dân hu ện L1. 

B  cáo: 

  UYỄ    À     

- Sinh năm 1996; 

- ĐKHKTT: 402/3, ấp Tân T, xã Tân H, hu ện L1, tỉnh Đ;  

- Trình độ văn hóa: 10/12;  

- N h  n hiệp: Khôn ;  

- Con ôn  N u  n Văn H, sinh năm 1970 v  con b  Lê Th  Kim P, sinh 

năm 1976;  



 2 

- Ti n án, ti n sự: Khôn ; 

-  p dụn  biện pháp n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú: n    17 01 2017; 

- Hiện b  cáo đan  b  tạm  iam tại Trại tạm  iam Côn  an tỉnh Đồn  Tháp 

(có mặt tại phiên tòa .  

*             : N u  n Văn T, sinh năm 1940 (vắn  mặt . 

 Đ a chỉ: 368 4, ấp Thới H, xã V nh T, hu ện L1, tỉnh Đ. 

*       đ   d ện  ợp p áp của       : Bà N u  n Th  M, sinh năm 1949 

(có mặt . 

Đ a chỉ: 368 4, ấp Thới H, xã V nh T, hu ện L1, tỉnh Đ. 

*       có quyền lợ , n  ĩa vụ l ên quan kháng cáo: Ch  Lê Kim H, sinh 

năm: 1978 (có mặt ; 

Đ a chỉ: 402 3, ấp Tân T, xã Tân H, huyện L1, tỉnh Đ. 

*       có quyền lợ , n  ĩa vụ l ên quan không có kháng cáo:  

1.  Anh N u  n Văn C, sinh năm 1993 (có mặt ; 

Đ a chỉ: 368 4, ấp Thới H, xã V nh T, hu ện L1, tỉnh Đ. 

2. Ch  Lê Th  Kim P, sinh năm 1976 (có mặt ; 

Đ a chỉ: 402 3, ấp Tân T, xã Tân H, hu ện L1, tỉnh Đ. 

Ngoài ra, tron  vụ án    cáo, n           , n     đ   d ện  ợp p áp n     

      , n     có quyền lợ , n  ĩa vụ l ên quan   uy n   n  ,  ê           

   n    án  cáo v    ện   ể  sát    n    án  n   . 

        Y: 

  eo cáo tr n  của   ện   ể  sát n  n d n  uyện L1 v    n án   n  s  s  

t    của   a án n  n d n  uyện L1 t   n   dun  vụ án đ ợc tó  t t n   sau: 

V o lúc 13  iờ n    04 6 2016, N u  n Thành L đi u khiển xe mô tô 

Yamaha Exciter m u trắn  đỏ, biển số 66L1-336.62. L  khôn  có  iấ  phép lái 

xe hạn  A1 chạ  với tốc độ 60km h trên đườn  nôn  thôn theo hướn  từ xã 

Long H v  xã V nh T, trên đoạn đườn  thuộc ấp Thới H, xã V nh T. Do không 

quan sát nên xe L đã đụn  v o ôn  N u  n Văn T đan  đứn  bên l  phải theo 

hướn  đi của xe LL, cách l  khoản  0,5m l m cho ôn  T té xuốn  đườn  bất 

tỉnh, còn L v  xe rơi xuốn  mé sôn . Sau đó L điện thoại cho cha ruột l  
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N u  n Văn H đến chở L v  ôn  T đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc, rồi 

tiếp tục chu ển ôn  T đến bệnh viện Chợ Rẫ  v  bệnh viện phục hồi chức năn  

tại th nh phố Hồ Chí Minh đi u tr  đến n    17 10 2016 thì ôn  T xuất viện.  

Chiếc xe mô tô Yamaha Exciter m u trắn  đỏ, biển số 66L1-336.62 mà 

N u  n Th nh L đi u khiển  â  ra tai nạn cho ôn  T l  của Lê Kim H đứn  tên 

chủ sở hữu, đã cho ch  Lê Th  Kim P l  mẹ của L mượn v  quản lý sử dụn  n    

12 5 2016. L đã tự ý lấ  xe đi, khôn  hỏi ch  P v  đã  â  ra tai nạn như trên. 

Tại biên bản khám n hiệm hiện trườn  n    25 6 2016 của Cơ quan cảnh 

sát đi u tra Côn  an hu ện L1 xác đ nh: Hiện trườn  l  mặt đườn  được trải 

nhựa phẳn , rộn  3,5m, đườn  thẳn  khôn  che khuất tầm nhìn.  

Tại bản kết lu n  iám đ nh pháp   số: 395/TgT/TTPY ngày 24/11/2016 

của Trun  tâm  iám đ nh pháp   tỉnh Đ kết lu n ôn  N u  n Văn T, b  chấn 

thươn  đầu  â  tụ máu dưới m n  cứn , d p não, xuất hu ết vùn  thái dươn  

phải,  â  liệt ½ n ười phải, tiêu khôn  tự chủ;  ã  05 xươn  sườn phải, tr n 

d ch m n  phổi, d p  an, tổn thươn  niệu đạo,  ã  xươn  cánh ch u trái và gãy 

n  nh n ồi mu phải, tỷ lệ thươn  t t 82% tại thời điểm  iám đ nh. 

      n án   n  s  s  t    số: 19/2017/HSST ngày 29/5/2017 của Tòa án 

nhân dân  uyện L1 đã quyết đ n : 

1. Tu ên bố: B  cáo N u  n Th nh L phạm tội “Vi phạm qu  đ nh v  

đi u khiển phươn  tiện  iao thôn  đườn  bộ”. 

 p dụn  điểm a khoản 2 Đi u 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Đi u 46 

Bộ lu t hình sự; 

Xử phạt: B  cáo N u  n Th nh L 03 (ba  năm tù. Thời hạn chấp h nh 

hình phạt tù tính từ n    bắt b  cáo đi chấp h nh án.  

2. Trách nhiệm dân sự:  p dụn  Đi u 590 Bộ lu t dân sự. 

Buộc b  cáo N u  n Th nh L v  n ười có qu  n lợi, n h a vụ liên quan 

Lê Kim H, Lê Th  Kim P cùn  liên đới bồi thườn  cho ôn  N u  n Văn T số 

ti n xe 8.000.000đ, ti n đi u tr  32.466.000đ, ti n thu nh p b  mất cho ôn  T 

27.000.000đ, ti n tổn thất tinh thần 30.250.000đ. Tổn  cộn  l  91.716.000đ, b  

hại đã nh n số ti n 6.000.000đ do b  cáo nộp khắc phục; như v   phải tiếp tục 

bồi thườn  số ti n còn lại l  91.716.000đ. 
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Buộc b  cáo N u  n Th nh L v  n ười có qu  n lợi, n h a vụ liên quan 

Lê Kim H, Lê Th  Kim P cùn  liên đới bồi thườn  cho N u  n Văn C ti n thu 

nh p b  mất do nuôi ôn  T 27.000.000đ. 

Buộc b  cáo N u  n Th nh L v  n ười có qu  n lợi, n h a vụ liên quan 

Lê Kim H, Lê Th  Kim P cùn  liên đới cấp dưỡn  cho ôn  T mỗi thán  bằn  ½ 

thán  lươn  cơ bản do Nh  nước qu  đ nh tính từ thán  12 năm 2016 cho đến 

khi ôn  N u  n Văn T được phục hồi sức khỏe ha  ôn  T chết, thì chấm dứt 

phần cấp dưỡn . 

(N u  n Văn C được nh n tha  số ti n bồi thườn  trên cho ôn  T . 

3. Tan  v t vụ án: Chiếc xe mô tô Yamaha Exciter m u trắn  đỏ năm 2015, 

số khun  0610GY240077, số má  G3D4E252983, biển số 66L1-336.62 tình trạn  

xe b  hư hỏn  nhi u bộ ph n m  N u  n Th nh L đi u khiển  â  ra tai nạn cho 

ông T là xe do Lê Kim H đứn  tên chủ sở hữu, tiếp tục  iao cho Chi cục thi h nh 

án hu ện L1 quản lý bảo đảm thi h nh án. 

Ngoài ra, án s  t    còn tuyên lã  c ậ  tr , án phí và quyền   án  cáo 

t eo luật đ n . 

Ngày 19 thán  6 năm 2017, n ười có qu  n lợi v  n h a vụ liên quan Lê 

Kim H có đơn khán  cáo với nội dun : Khán  cáo to n bộ bản án số 19 HSST 

n    29 thán  5 năm 2017 của Tòa án nhân d n hu ện L1. Lý do ch  cho mượn 

xe hợp pháp nên khôn  phát sinh n h a vụ dân sự theo bản án sơ thẩm tuyên. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đ  n h : Căn cứ v o điểm b khoản 2 

Đi u 248 Bộ lu t tố tụn  hình sự. Chấp nh n khán  cáo của n ười có qu  n lợi, 

n h a vụ liên quan ch  Lê Kim H v  phần trách nhiệm dân sự, tan  v t vụ án. 

Sửa qu ết đ nh bản án sơ thẩm v  trách nhiệm dân sự, khôn  buộc ch  H liên đới 

cùn  b  cáo, ch  P bồi thườn  phần dân sự cho n ười b  hại, n ười có qu  n lợi, 

n h a vụ liên quan v  trả lại chiếc xe hiệu Yamaha Exciter cho ch  H, do ch  H 

đứn  tên chủ sở hữu. 

Căn cứ v o các t i liệu, chứn  cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm; căn cứ v o kết quả tranh lu n tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầ  đủ, 

to n diện các t i liệu, chứn  cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của b  cáo v  

nhữn  n ười tham  ia tố tụn  khác. 

       Y: 
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B  cáo b  cáo N u  n Th nh L đi u khiển xe mô tô biển số 66L1-336.62, 

hiệu Yamaha Exciter m u trắn  đỏ, khôn  có   iấ  phép lái xe theo qui đ nh. B  

cáo đi u khiển xe trên đườn  nôn  thôn với tốc độ 60km h, b  cáo đã  â  ra tai 

nạn l m ôn  N u  n Văn T b  thươn  tích 82%.  n sơ thẩm xử b  cáo v  tội “Vi 

phạm qu  đ nh v  đi u khiển phươn  tiện  iao thôn  đườn  bộ” theo điểm a  

khoản 2 Đi u 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Đi u 46 Bộ lu t hình sự, xử phạt 

b  cáo mức hình phạt 03 năm tù. Sau khi án sơ thẩm xử b  cáo, đại diện hợp 

pháp cho b  hại khôn  khán  cáo v  tội danh, hình phạt v  Viện kiểm sát khôn  

khán  n h  nên án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp lu t. 

Xét khán  cáo của n ười có qu  n lợi, n h a vụ liên quan Lê Kim H: 

Khán  cáo to n bộ bản án số 19 2017/HSST ngày 29 thán  5 năm 2017 của Tòa 

án nhân dân hu ện L1. Lý do ch  H cho mượn xe hợp pháp nên khôn  phát sinh 

n h a vụ dân sự theo bản án sơ thẩm tuyên. Hội đồn  xét xử xét thấ  chiếc xe 

hiệu Yamaha Exciter do ch  H đứn  tên chủ sở hữu. V o n    12 5 2016 ch  Lê 

Kim H có l m tờ thỏa thu n cho ch  Lê Th  Kim P (l  ch  ruột  mượn (có tờ thỏa 

thu n cho mượn sử dụn ). Ch  P l  n ười có  iấ  phép lái xe và được cấp  iấ  

phép v o năm 2005. Như v   ch  H cho ch  P mượn xe sử dụn  l  hợp pháp, 

khôn  vi phạm lu t  iao thôn  đườn  bộ. Nhưn  ch  P l  n ười quản lý và sử 

dụn  xe mô tô trên đã quản lý khôn  tốt. Ch  P để cho b  cáo khôn  có  iấ  

phép lái xe và lấ  xe đi u khiển  â  tai nạn thì ch  P phải ch u trách nhiệm. Cơ 

quan đi u tra l m rõ ch  P để xe tron  nh  b  cáo tự ý lấ  đi u khiển xe  â  tai 

nạn. Nên chưa đủ căn cứ tru  tố ch  P v  tội “Giao cho n ười không đủ đi u 

kiện đi u khiển các phươn  tiện giao thông đườn  bộ ”. Nhưn  v  trách nhiệm 

dân sự ch  P l  n ười quản lý xe mô tô l  n uồn n u  hiểm cao độ, quản lý 

khôn  tốt để b  cáo lấ  xe đi u khiển gây ra tai nạn. Do đó ch  P phải có trách 

nhiệm cùn  với b  cáo liên đới bồi thườn  cho n ười b  hại như án sơ thẩm 

tu ên l  có căn cứ, đún  theo qui đ nh của pháp lu t. 

Đối với ch  Lê Kim H khán  cáo to n bộ bản án sơ thẩm tu ên l  có căn 

cứ chấp nh n. Vì ch  H cho ch  P (l  ch  ruột  mượn xe mô tô vào ngày 

12/5/2016 có l m tờ thỏa thu n. Ch  P l  n ười có  iấ  phép lái xe, có đủ đi u 

kiện đi u khiển xe. Còn chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Exciter m  ch  cho ch  P 

mượn m  b  cáo đi u khiển gây ra tai nạn thì ch  H khôn  có lỗi, nên ho n trả 

cho ch  H l  phù hợp theo qui đ nh của pháp lu t. Tại phiên tòa Viện kiểm sát 

cũn  đ  n h  khôn  buộc ch  Lê Kim H liên đới bồi thườn  các khoản v  dân sự 
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như bản án sơ thẩm tu ên v  tu ên trả chiếc xe mô tô cho ch  H l  có căn cứ 

chấp nh n. 

Các phần khác của qu ết đ nh bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực kể từ n    hết thời hạn khán  cáo, khán  n h .  

Do khán  cáo của ch  Lê Kim H được chấp nh n nên khôn  phải ch u án 

phí hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ v o điểm b khoản 2 Đi u 248 Bộ lu t tố tụn  hình sự.  

QUYẾ   Ị  : 

Chấp nh n khán  cáo của n ười có qu  n lợi, n h a vụ liên quan ch  Lê 

Kim H. Sửa qu ết đ nh bản án sơ thẩm v  trách nhiệm dân sự, tan  v t vụ án và 

án phí dân sự sơ thẩm. 

V  trách nhiệm dân sự:  p dụn  các Đi u 468, Đi u 590 Bộ lu t dân sự. 

Buộc b  cáo N u  n Th nh L v  ch  Lê Th  Kim P liên đới bồi thườn  

cho ôn  N u  n Văn T ti n xe 8.000.000đ, ti n đi u tr  32.466.000đ, ti n thu 

nh p b  mất của ôn  T 27.000.000đ, ti n tổn thất tinh thần 30.250.000đ. Tổn  

cộn  các khoản là 97.716.000đ, b  hại đã nh n số ti n 6.000.000đ do b  cáo nộp 

khắc phục. B  cáo N u  n Th nh L v  ch  Lê Th  Kim P phải tiếp tục bồi 

thườn  số ti n còn lại cho ôn  N u  n Văn T l  91.716.000đ (Chín mươi mốt 

triệu bả  trăm mười sáu n hìn đồn  . 

Buộc b  cáo N u  n Th nh L v  ch  Lê Th  Kim P liên đới bồi thườn  

cho anh N u  n Văn C ti n thu nh p b  mất do nuôi ôn  T số ti n l  

27.000.000đ (Hai mươi bả  triệu đồn  . 

Buộc b  cáo N u  n Th nh L v  ch  Lê Th  Kim P cùn  liên đới cấp 

dưỡn  cho ôn  N u  n Văn T mỗi thán  bằn  ½ thán  lươn  cơ bản do Nh  

nước qu  đ nh mức lươn  theo từng thời điểm. Thời  ian cấp dưỡn  tính từ 

thán  12 năm 2016 cho đến khi ôn  N u  n Văn T được phục hồi sức khỏe ha  

đến khi ông T chết, thì chấm dứt phần cấp dưỡn . 

(Anh N u  n Văn C được nh n tha  số ti n bồi thườn  trên cho ôn  T . 

V  tan  v t vụ án: Căn cứ khoản 2 Đi u 76 Bộ lu t tố tụn  hình sự. 
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Ho n trả chiếc xe mô tô Yamaha Exciter m u trắn  đỏ năm 2015, số 

khun  0610GY240077, số má  G3D4E252983, biển số 66L1-336.62 tình trạn  

xe b  hư hỏn  nhi u bộ ph n cho ch  Lê Kim H, xe n   do ch  H đứn  tên chủ sở 

hữu. (Chiếc xe mô tô Yamaha Exciter hiện do Chi cục thi h nh án dân sự hu ện 

L1 đan  quản lý). 

Các phần khác của qu ết đ nh bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực kể từ n    hết thời hạn khán  cáo, khán  n h .  

V  án phí: B  cáo và ch  Lê Th  Kim P phải ch u 5.935.800đ án phí dân sự 

sơ thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ n    tu ên án.  

 

  i nh n: 
- VKSND Tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủ ; 

- Sở Tư pháp Tỉnh; 

- TAND hu ện L1; 

- Chi cục THADS hu ện L1; 

- Trại Tạm  iam Côn  an Tỉnh; 

- Phòng hồ sơ n hiệp vụ Côn  an Tỉnh;                                            

- Phòng KTNV – THA TA Tỉnh; 

- B  cáo; n ười b  hại, ĐDHP b  hại, 

n ười có qu  n lợi, n h a vụ liên quan; 

- Lưu HS (T. Em). 

                               

t            ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

 
                                      (Đã ký  

 
 

 

                         Nguyễ    ị  ai 
 

 

 

 

 

 


